Bài 30: (Tr.128)                  

園中花
園中花，先後開。桃花紅，李花白，桂花黄。菊有多種，顏色不同。
1. Phiên âm:  Viên trung hoa

Viên trung hoa, tiên hậu khai. Đào hoa hồng, lý hoa bạch, quế hoa hoàng. Cúc hữu đa chủng, nhan sắc bất đồng.
2. Dịch nghĩa: Hoa trong vườn 
Hoa trong vườn, nở trước nở sau. Hoa đào màu đỏ, hoa mận màu trắng, hoa quế màu vàng. Hoa cúc có nhiều giống, màu sắc không giống nhau.  

3. Từ mới
園/园 viên: vườn (DT, 13 nét, bộ vi 囗); 

花 hoa: Hoa, hoa của cây cỏ (DT, 8 nét, bộ 艸 thảo)

開/开 khai: nở, mở (Đgt, 12 nét, bộ môn 門); 

桃 đào: cây đào (DT, 10 nét, bộ mộc 木); 

紅 hồng: màu đỏ hồng (TT, 9 nét, bộ mịch 糸); 

李 lý: cây mận (DT, 7 nét, bộ mộc); 

桂 quế: cây quế (DT, 10 nét, bộ mộc 木); 

黃/黄hoàng: màu vàng, (TT, 12 nét, bộ 黃 hoàng)

菊 cúc: hoa cúc (DT, 12 nét, bộ thảo 艸, 艹); 

多đa:  Nhiều (TT, 6 nét, bộ tịch 夕)

種/种 chủng: giống, loại (DT, 14 nét, bộ hòa 禾); 

顏 色 nhan sắc: mầu sắc, vẻ ngoài (DT, 顏 18 nét, bộ hiệt 頁; 色 6 nét, bộ sắc 色).

同 đồng: đồng, giống nhau (TT, 6 nét, bộ 口 khẩu)

4. Ngữ pháp
ĐỘNG TỪ:  Xem sách TOÀN THƯ
Các từ loại ngữ pháp trong bài: 

園中PVT花，先後PT開Đgt。桃花紅，李花白，桂花黄。菊有Đgt多種，顏色不PT同TT。
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